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Đại lý:

Đ
ộng cơ

Phần công tác

  
 

Loại

Kích thước (D × R × C) (mm)
Trọng lượng khô (kg)
      Model động cơ
      Kiểu động cơ
      Dung tích xylanh (cc)
      Công suất thực * (kW [PS] / vòng / phút) 

      Nhiên liệu sử dụng
      Dung tích bình xăng (lít)
      Hệ thống đánh lửa
      Hệ thống khởi động
      Chiều rộng lưỡi cắt (mm)
      Khoảng điều chỉnh độ cao lưỡi cắt (mm)
      Dung tích túi chứa cỏ (L)
Tốc độ tự hành
Kiểu phanh lưỡi cắt
Ống lấy gió 

1.560×505×1.025
 
 
 
 
 
 
 

470
16-75 (11 vị trí)

 
-

Phanh bánh đà

 

1.715×570×1.025
 
 
 
 
 
 
 

530
20-80 (11 vị trí)

 
3 mức tốc độ

Phanh bánh đà
-

PWDHPDDH

3.2[4.4] / 3600 2.7 [3.7] / 3000

38

60

-

41

60

Có

TDWH TWNHTDNH

45

-

-

3.2[4.4] / 3600 2.7[3.7] / 3000

47

70

45

70

Có

• Đảm bảo vận hành máy cắt cỏ một cách an toàn
• Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
• Một vài thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước
• Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi một ít so với thực tế
• Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

(*) Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 tại tốc độ 3600 v/ph (HRJ196 PDWH, PDDH/HRJ216K2 TDNH, TDWH)/3000 v/ph (HRJ196 PWWH, PWHD/HRJ216K2 
TWNH, TWWH) (công suất cực đại). Đối với động cơ sản xuất hàng loạt thì những giá trị này có thể thay đổi. Công suất thực tế của những động cơ đã được đưa vào 
hoạt động công tác sẽ thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tốc độ hoạt động của động cơ, điều kiện môi trường, cách thức bảo dưỡng và nhiều yếu tố khác.

GVX160H2
4 thì, 1 xylanh, làm mắt bằng gió, xupap treo

163

Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên
1.5

Transitor từ tính
Bằng tay

Công Ty TNHH Honda Việt Nam Power Products
Tầng 01 và Tầng 02, 77 Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028 - 54161427 - Email: info@hondapowerproducts.com.vn

Loại đẩy tay
HRJ196

Loại tự hành
HRJ216K2

Model


